
 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ TP CẨM PHẢ 

 

Số: 572/TB-TTYT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm phả, ngày 23 tháng 5 năm 2024 

 

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 

V/v mời chào giá Gói thầu: In tờ rơi tuyên truyền, biểu mẫu phục vụ triển 

khai dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm Y tế 

thành phố Cẩm Phả năm 2024. 

Kính gửi: Các Công ty, đơn vị cung cấp in ấn. 

Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả chuẩn bị tổ chức đấu thầu Gói thầu: In tờ rơi 

tuyên truyền, biểu mẫu phục vụ triển khai dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước của Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả năm 2024. Với các thông 

tin cụ thể như sau: 

1. Bên mời chào giá: Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả. 
2. Tên gói thầu: In tờ rơi tuyên truyền, biểu mẫu phục vụ triển khai dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm Y tế thành phố Cẩm 

Phả năm 2024. 

3. Thời gian thực hiện gói thầu: 7 tháng 

4. Nội dung báo giá: Theo danh mục gói thầu In tờ rơi tuyên truyền, biểu 

mẫu phục vụ triển khai dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của 

Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả năm 2024. 

5. Hồ sơ báo giá gồm: 01 bộ gồm: 

a. Hồ sơ ( theo mẫu gửi kèm): 01 bộ, bản giấy có ký tên, đóng dấu đỏ. Đơn 

giá trong báo giá của đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp gửi chào đã bao gồm tiền 

thuế và chi phí vận chuyển đến Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả. 

b.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản photo) 

6. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 23/5/2024 đến 17h 

ngày 03/6/2024. 

7. Thời gian nộp thư chào giá: Chậm nhất là 17h ngày 16/5/2024( trong 

giờ hành chính). Thư mời chào giá được bỏ vào phong bì dán kín. 

8. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Bộ phận văn thư - Phòng Tổ chức hành 

chính thuộc Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả. Địa chỉ: 445 đường Trần Phú – 

Cẩm Trung- Cẩm Phả- Quảng Ninh. Email: vanthu.ttyttpcp@gmail.com . 

Bộ Phận văn Thư: Bà Lê Thị Thuý.SĐT liên hệ: 0979.170.585. 

Bộ phận HCQT: Bà Nguyễn Thị Thu Thảo. SĐT liên hệ: 0968.625.286 

Trung tâm y tế thành phố Cẩm Phả kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, 

kinh nghiệm và quan tâm gói thầu trên tham gia chào giá./. 

( Có danh mục kèm theo) 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi; 
- Sở Y tế (để đăng tải); 

- Tổ CNTT- Phòng TCHC(để đăng tải 

Wesite đơn vị); 

- Lưu : VT, TCKT, HĐMS, HĐKHKT. 

 

 

 
Vũ Đức Phan 

mailto:vanthu.ttyttpcp@gmail.com
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DANH MỤC IN TỜ RƠI TUYÊN TRUYỀN, BIỂU MẪU PHỤC VỤ TRIỂN 

KHAI DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2024 

( Kèm theo Thông báo số 572 /TB-TTYT  ngày 23/5/2024 của TTYT Cẩm Phả) 

 

TT Danh mục hàng hoá 
Tính năng kỹ 

thuật/quy cách 
ĐVT 

số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 
In tờ rơi tuyên truyền về Tư vấn và 

khám sức khỏe tiền hôn nhân 
 

- Kích thước: 297 mm x 

210 mm 

- In Offset 04 màu 02 

mặt; 

- Chất liệu: giấy 

Couches, định lượng 

105g/m2 theo như E- 

HSDT, cán bóng 2 mặt; 

- Yêu cầu: Hình ảnh và 

chữ chú thích nét, đảm 

bảo chất lượng mới 

100%, không rách. 

Tờ 3.500 
 

2 
In tờ rơi tuyên truyền về Khám sàng 

lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh 
Tờ 3.200 

 

3 
In tờ rơi tuyên truyền về Tuổi dậy thì - 

hành trang vào đời 
Tờ 1.500 

 

4 
In tờ rơi tuyên truyền về Mất cân bằng 

giới tính khi sinh 
Tờ 3.000 

 

5 
In tờ rơi tuyên truyền về Chăm sóc sức 

khoẻ Người cao tuổi 
Tờ 3.500 

 

 

6 

In tờ rơi tuyên truyền về Những điều 

cần biết để phòng tránh nhiễm khuẩn 

đường sinh sản 

 

Tờ 

 

2.300 

 

 

7 
In tờ rơi tuyên truyền về Làm mẹ an 

toàn 

 

Tờ 

 

2.340 

 

 

8 
In tờ rơi tuyên truyền An toàn thực 

phẩm 

Kích thước A4, in màu 

2 mặt, giấy Cocher 120, 

có cán bóng 

 

Tờ 

 

5.100 

 

9 
In tờ rơi tuyên truyền PC bệnh truyền 

nhiễm trong tiêm chủng 

KT(50x70)cm in màu, 

giấy ảnh + ép plastic 

Tờ 
3.500 

 

 

10 
Tờ rơi tuyên truyền uống Vitamin liều 

cao 

Giấy Couche ĐL 80- In 

màu 2 mặt-Kích thước: 

(15x20)cm 

Tờ 
20.000 

 

 

11 

 

In Tờ rơi phòng chống HIV 

Giấy Couche ĐL 80- In 

màu 2 mặt-Kích thước: 

(15x20)cm 

Tờ 
640 

 

 

12 
Tờ rơi "Những điều cần biết về bệnh 

Phong 

Giấy Couche ĐL 80- In 

màu 2 mặt-Kích thước: 

(15x20)cm 

Tờ 
10.000 

 

 

 

13 

 

Áp phích tuyên truyền về bệnh 

Phong 

Kích thước 50cm x 

70cm, in màu, cán 

bóng, in nhiều màu, đề 

can mặt sau. 

 

 

Tờ 

 

 

105.000 

 

 

14 
In tờ rơi tuyên truyền phòng về bệnh 

TTPL, ĐK 

In màu 2 mặt Giấy 

Couche ĐL 80- In màu 

2 mặt-Kích thước: 

Tờ  

10.000 
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  (15x20)cm    

 

15 

 

In tờ rơi phòng chống dịch 

Kích thước A4,  in 

màu,  2 mặt, giấy 

Cocher 

Tờ  

5.000 

 

 

16 
In tờ rơi tuyên truyền PC bệnh sốt xuất 

huyết 

Kích thước A4, in 

màu, 2 mặt, giấy 

Cocher 

Tờ 
3.400 

 

 

17 
In Tờ rơi truyền thông phòng, chống 

các bệnh không lây nhiễm 

Kích thước A4, in màu, 

2 mặt, giấy Cocher 

Tờ 
10.000 

 

18 
In tờ rơi truyền thông phòng, chống 

bệnh KST 
Kích thước A4, in màu, 

2 mặt, giấy Cocher 

Tờ 
10.000 

 

 

IN BIỂU MẪU, TÀI LIỆU 

   

 

1 
Tài liệu tập huấn (có nội dung tài liệu 

tập huấn kèm theo) 

 

A4 2 mặt/50 trang bìa 

màu 

 

Bộ 

 

240 

 

2 Phiếu thu tin CTV A4 2 mặt Tờ 3500  

3 
Sổ theo dõi công tác Truyền thông 

GDSK 
A4 2 mặt/50 trang Quyển 16 

 

4 In giấy mời Khổ A5, 1 mặt Tờ 3.500  

5 In giấy xác nhận tiêm chủng 
Giấy Couche ĐL 230, 

In  màu  2  mặt,  Kích 
thước: (15x20)cm) 

Tờ 6.000 
 

6 Bảng kiểm khám sàng lọc Khổ A5, 1 mặt Tờ 3.000  

 

7 

 

Sổ tiêm chủng cá nhân 

Kích thước: 

10,5x13,5cm;- 20 trang; 

in màu, Bìa: giấy 

Couche 250, Ruột: giấy 

Off 120 

 

Quyển 

 

3.000 

 

8 Phiếu tiêm chủng 
Kích thước B15; Giấy 

Couche 230, In màu 2 
mặt 

Tờ 17 
 

9 In bảng nhắc 5 đúng tiêm chủng 
Khổ A4 ngang, bìa 

cứng, dày 0,2ml, in 2 
mặt, (có chân giá đỡ) 

Tờ 18 
 

10 
In áp phích quy định về nhận, cấp, bảo 
quản vắc xin và bảo dưỡng dây 

chuyền lạnh. 

KT(50x70)cm in màu, 

giấy ảnh + ép plastic 
Tờ 3.500 

 

11 
Phiếu đánh giá hiểu biết về bệnh nhân 
Phong 

Khổ A5, in 1 mặt. Tờ 6.000 
 

12 Tranh tuyên truyền về bệnh Phong 
Kích thước 50cm x 
70cm, in màu, cán 

bóng. 

Tờ 105.000 
 

13 
In giấy mời khám sàng lọc sức khỏe 
tâm thần ngoài cộng đồng 

Giấy A5 ; 1 mặt đen 
trắng 

Tờ 8000 
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14 

Sổ TD- quản lý bệnh nhân Tâm thần 

tại cộng đồng (mẫu A8), số xuất- nhập 

thuốc tâm thần, sổ xuất - nhập thuốc 

hướng thần, sổ theo dõi cấp phát 

thuốc, tờ điều trị….. 

Quyển khổ A4,kích 

thước 21 x 29,7 cm; 

giấy BB 70, in 2 mặt, 

đóng bìa (mỗi loại 16 

quyển) 

 

Quyển 

 

80 

 

15 Tài liệu tập huấn 
Bộ tài liệu kích cỡ A4, 
30 trang, đóng bìa 

Bộ 19 
 

16 
In tài liệu tập huấn Phòng chống bệnh 
phong 

A4/30 trang/gói Bộ 40 
 

17 In poster/apphich 
In  poster  giấy  C260, 
kích thước 60*80, in 4 

màu 1 mặt, cán bóng 

Tờ 34 
 

18 In giấy mời đối tượng đến khám Giấy A5; 1 mặt Tờ 17.733  

19 In ấn biểu mẫu sàng lọc Giấy A4, 2 mặt Tờ 35.466  

20 
Tài liệu tập huấn 

Bộ tài liệu kích cỡ A4, 

30 trang, đóng bìa Bộ 60 
 

21 
Tài liệu tập huấn Phục hồi chức 

năng(có nội dung tài liệu tập huấn 
kèm theo) 

- A4 2 mặt/ 80 trang Bộ 200 
 

22 
Tài liệu tập huấn Nước sạch và vệ sinh 

môi trường(có nội dung tài liệu tập 
huấn kèm theo) 

- A4 2 mặt/ 100 trang Bộ 48 
 

 

23 
Phiếu điều tra thông tin người khuyết 

tật tại địa phương. 

- A4, 06 trang, 03 tờ 

(có nội dung kèm theo) 

 

Tờ 

 

1.800 

 

24 
Giấy mời đối tượng khám sàng lọc 
khuyết tật, khám sức khoẻ định kỳ cho 

người khuyết tật 

- A5, 01 trang, 01 tờ 

(có nội kèm theo) 
Tờ 1.800 

 

25 
Tài liệu tập huấn Chương trình STIs: 
Tài liệu đóng quyển A4/2 mặt Bộ 20 

 

26 Giấy mời tập huấn A5 1 mặt Tờ 20  

27 Bìa A4/ 2 mặt Bộ 20  

28 Giấy mời tập huấn A5/1 mặt Tờ 20  

29 
Phiếu Sàng lọc lao 60% dân số nhân 
1,2 

Giấy A4; 1 mặt Tờ 58.000 
 

30 
Phiếu Sàng lọc Hen phế quản 60%dân 
số nhân 1,2 

Giấy A4; 1 mặt 
Tờ 

58.000 
 

31 
Phiếu Sàng lọc COPD 60%dân số trên 
40 tuổi nhân 1,2 

Giấy A4; 1 mặt 
Tờ 

58.000 
 

32 
Phiếu chỉ định chụp phim XQ (Số 
người chup XQ x 1.2) 

Giấy A4 ; 1 mặt 
Tờ 

700 
 

33 
Phiếu chỉ định đo CNHH (Số đo 
CNHH x 1.2) 

Giấy A4 ; 1 mặt 
Tờ 

400 
 

34 
Phiếu chỉ định XN đờm (Số mẫu đờm 
x 1.2) 

Giấy A4 ; 1 mặt 
Tờ 

140 
 



5 

 

Công ty…. 

Địa chỉ: 

Số điện thoại……… 

 

BẢNG CHÀO GIÁ 

 

Kính gửi Trung tâm y tế thành phố Cẩm Phả 
Địa chỉ: 445, Đường Trần Phú, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh. 

Căn cứ thông báo số: ………./TB-TTYTCP ngày   /5/2024 của Trung tâm y 

tế thành phố Cẩm Phả chào giá hàng hóa. Chúng tôi………………….xin báo giá 

như sau: 

 

STT 
Tên hàng hóa, thông số, 

quy cách chi tiết 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá 

Thành 

tiền 

      

      

 Cộng:     

 Thuế GTGT:     

 Tổng cộng:     

 

Bằng chữ: 

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác có liên quan 
Báo giá này có hiệu lực…..ngày 

. 

……………, Ngày tháng năm 2024 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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